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1.  Sự cần thiết phải ban hành Đề án:

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV và các Nghị quyết HĐND Tỉnh, sự lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh và sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT; trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá trên cơ sở phát huy lợi thế tiềm năng đất đai, lao động địa phương, phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đủ sức cạnh tranh khi hội nhập, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống người nông dân.

Trong bối cảnh chung đó, mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở được hình thành và luôn được quan tâm, nhằm tạo ra nguồn lực mới tại cơ sở góp phần tích cực cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Qua những năm hoạt động, mạng lưới Khuyến nông và Thú y cơ sở đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. Là cánh tay đắc lực, là cầu nối tin cậy giữa cơ quan nhà nước và bà con nông, lâm, ngư dân trong công tác vận động, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân nhanh, kịp thời và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, mạng lưới Khuyến nông và Thú y cơ sở vẫn còn một số tồn tại hạn chế: trình độ chuyên môn một số Khuyến nông và Thú y cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sản xuất; việc tuyển chọn, quản lý, sử dụng mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở ở một số địa phương chưa thực sự hiệu quả, chưa gắn kết chặt chẽ, chưa phát huy hết năng lực của toàn mạng lưới.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng nhiều chương trình hành động và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, việc kiện toàn và tổ chức lại mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng kế thừa các Nghị quyết 12 và Nghị quyết 17 (HĐND tỉnh khóa V) nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, phát huy vai trò tích cực trong hoạt động khuyến nông và thú y, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, hạn chế và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh từ cơ sở, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, phù hợp với hệ thống tổ chức của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở địa phương, thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương chung của tỉnh và Trung ương, thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững trong giai đoạn mới là yêu cầu hết sức cần thiết. 
2. Mục tiêu của Đề án:

Kiện toàn và tổ chức lại mạng lưới Khuyến nông và Thú y cơ sở trong toàn tỉnh đảm bảo tính thống nhất quản lý nhà nước về công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y từ tỉnh đến cơ sở, cụ thể là:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở đảm bảo đủ năng lực phục vụ hoạt động trong công tác phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp và phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi kịp thời và hiệu quả.

- Phù hợp với hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT từ tỉnh đến cơ sở.

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện về mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở trên tinh thần tinh giản số lượng để có thể nâng cao chế độ đãi ngộ cho Khuyến nông viên, Thú y viên xã nhằm thu hút được lực lượng trí thức, đáp ứng nguyện vọng của đội ngũ khuyến nông, thú y cơ sở, giúp gắn bó với nghề nghiệp và yên tâm công tác.

- Tổ chức lại mạng lưới Khuyến nông và Thú y cơ sở phù hợp với Luật Thú y số 79/2015/QH13, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y, Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông giúp người nông dân yên tâm đầu tư và đạt hiệu quả cao trong sản xuất, tạo điều kiện tốt cho phát triển nông nghiệp ổn định bền vững, góp phần xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động.

3. Cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án:

- Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông;
- Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Nghị định số 35/2016/NĐ - CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;

- Quyết định số 1258/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Chương trình khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2013-2020;
- Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và PTNT công tác trên địa bàn cấp xã;

- Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT ngày 5/8/2016 của Bộ nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn;

- Công văn số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã;

- Công văn số 1631/BTC-NSNN ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã;
- Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2016-2021;
- Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;
- Báo cáo số 376/BC-HĐND ngày 04/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị về kết quả giám sát thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển nông nghiệp và kinh tế tập thể, giai đoạn 2010-2015.
PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG 

VÀ THÚ Y CƠ SỞ TỈNH QUẢNG TRỊ TỪ 2008-2015

I. Mạng lưới khuyến nông cơ sở (MLKNCS) của tỉnh Quảng Trị

Được thành lập theo Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Tổ chức và chính sách hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công cơ sở đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020 và Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với nhân viên, cộng tác viên khuyến nông cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

1. Hiện trạng tổ chức mạng lưới

a) Mạng lưới khuyến nông cơ sở bao gồm mạng lưới khuyến nông viên (KNV) ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là KNV cấp xã) và cộng tác viên khuyến nông (CTVKN) ở thôn, bản, khu phố (sau đây gọi là CTVKN cấp thôn), giúp cho UBND cấp xã triển khai các hoạt động khuyến nông trên địa bàn xã.
b) Mạng lưới khuyến nông cơ sở: Mỗi xã có 01 KNV, riêng các xã thuộc vùng khó khăn bố trí 02 KNV. Tổng số KNV toàn tỉnh là: 185 người
, . Mỗi thôn bố trí 01 cộng tác viên khuyến nông. Tổng số CTVKN  toàn tỉnh là: 1.065 người
.

2.  Nhiệm vụ:

a)  Nhiệm vụ của KNV xã:

- Tổ chức xây dựng triển khai hướng dẫn khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư trên địa bàn xã.

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã trong công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Trực tiếp quản lý mạng lưới cộng tác viên khuyến nông thôn bản;
- Phối hợp với các tổ chức, cán bộ khuyến nông cấp huyện, cấp tỉnh triển khai các nhiệm vụ, các chương trình khuyến nông trên địa bàn;
- Tuyên truyền vận động  nông dân, ngư dân trong xã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tình hình diễn biến sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh hại vật nuôi trên địa bàn xã để kịp thời báo cáo với Trạm khuyến nông, khuyến ngư huyện (hoặc với Trung tâm Khuyến nông tỉnh) và Phòng nông nghiệp và  PTNT giải quyết, xử lý.

- Cập nhật và cung cấp thông tin hai chiều về tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng nông sản chính tại địa phương cho nông dân qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến ở địa phương; định kỳ báo cáo bằng văn bản về tình hình sản xuất nông nghiệp ở địa bàn xã cho Trạm Khuyến nông và Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) huyện, thị xã. 

b)  Nhiệm vụ của CTVKN thôn:

- Tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật đối với cây trồng vật nuôi, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản cho bà con nông, ngư dân;

- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh để kịp thời báo cáo với nhân viên khuyến nông xã để có giải pháp xử lý;

- Tham gia tổ chức thực hiện các mô hình khuyến nông, vận động hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ khuyên nông- khuyến ngư tại địa phương hoạt động có hiệu quả và thực hiện một số nhiệm vụ khác do KNV cấp xã giao.
3) Quyền lợi và nghĩa vụ:  

- Được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, học tập trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị.

- Được hưởng thêm chế độ phụ cấp khi trực tiếp tham gia quản lý, chỉ đạo các mô hình, chương trình, dự án triển khai trên địa bàn mình phụ trách.

- Được tham gia xét tuyển vào các cơ quan nhà nước hoặc bố trí vào các vị trí cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

- KNV xã và CTVKN thôn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Qua bảy năm hoạt động MLKNCS đã có nhiều đóng góp vào thành công trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. MLKNCS đã là cánh tay đắc lực, là cầu nối tin cậy giữa cơ quan khuyến nông và bà con nông, ngư dân trong hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cũng như phát hiện, tham mưu, hướng dẫn nông dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thông qua lực lượng khuyến nông cơ sở, công tác vận động, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đến người dân nhanh và mang lại hiệu quả cao. Với chính quyền địa phương, MLKNCS không chỉ là cánh tay, là cầu nối với nông dân mà còn là cơ quan tham mưu trong xây dựng kế hoạch sản xuất. 
II. Mạng lưới thú y cơ sở (MLTYCS) tỉnh Quảng Trị

Được thành lập theo Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND  ngày 30/7/2009  của HĐND tỉnh về "Tổ chức mạng lưới Thú y cơ sở; Phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản chủ lực và Phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010-2015 định hướng đến năm 2020" và Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh về Quy định về tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn, chế độ chính sách, công tác tuyển chọn và quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

1. Hiện trạng tổ chức mạng lưới

a) Mạng lưới thú y cơ sở gồm Trưởng thú y xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Trưởng thú y xã) và thú y viên thôn, bản, khu phố (sau đây gọi tắt là thú y viên thôn), giúp UBND xã thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thú y (kể cả thú y thủy sản) ở địa bàn xã.

b) Mạng lưới thú y cơ sở: Mỗi xã có 01 trưởng thú y, toàn tỉnh có 141 trưởng thú y xã
; Mỗi thôn có 01 thú y viên thôn, toàn tỉnh có 1.063 người
.  

2. Nhiệm vụ

a) Đối với Trưởng Thú y xã:

- Giúp UBND cấp xã tham gia xây dựng và tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và chuyển đổi cơ cấu vật nuôi (Bao gồm cả thủy sản) trong sản xuất nông nghiệp;

- Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách và chuyên môn nghiệp vụ về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y;

- Tổng hợp, hướng dẫn kế hoạch phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hàng năm; hướng dẫn nông dân về quy trình sản xuất, thực hiện các biện pháp kỹ thuật về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y và chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt;

- Tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình chăn nuôi, dịch bệnh động vật; đề xuất, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh và chữa bệnh cho động vật theo kế hoạch, hướng dẫn của trạm Thú y cấp huyện; 

-  Xây dựng kế hoạch, biện pháp huy động lực lượng và thực hiện hoặc phối hợp thực hiện nội dung được duyệt và hướng dẫn của trạm Thú y cấp huyện;

- Hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng bệnh bắt buộc cho động vật, cách ly động vật, mua bán động vật, sản phẩm động vật, vệ sinh, khử trùng tiêu độc và việc sử dụng, thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn cấp xã;

- Phối hợp thực hiện việc khử trùng, tiêu độc cho các cơ sở hoạt động liên quan đến công tác thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và phục hồi môi trường sau khi dập tắt dịch bệnh đối với thủy sản trên địa bàn cấp xã theo quy định;

- Giúp Chủ tịch UBND cấp xã hướng dẫn hoạt động đối với hệ thống cung cấp dịch vụ công về chăn nuôi, thú y và cá nhân kinh doanh thuốc thú y. Thực hiện công tác khuyến nông về thú y theo kế hoạch được duyệt và các dịch vụ về thú y trên địa bàn xã theo quy định;

- Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình dịch bệnh động vật, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn cấp xã cho trạm Thú y cấp huyện và UBND cấp xã;

- Thực hiện nhiệm vụ về quản lý chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn cấp xã theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trạm Thú y cấp huyện và UBND cấp xã giao.

b) Đối với Thú y viên thôn: 

Thú y viên có nhiệm vụ giúp Trưởng Thú y xã thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn cấp thôn như sau:

- Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và chuyển đổi cơ cấu vật nuôi (Bao gồm cả thủy sản) trong sản xuất nông nghiệp; thống kê, quản lý đàn vật nuôi;

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách và chuyên môn nghiệp vụ về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y; 

- Tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình chăn nuôi, dịch bệnh động vật; đề xuất, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh;

- Hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng bệnh bắt buộc cho động vật, cách ly động vật, mua bán động vật, sản phẩm động vật, vệ sinh, khử trùng tiêu độc và việc sử dụng, thực hiện tiêm phòng văcxin phòng chống dịch bệnh động vật; 

- Phối hợp thực hiện việc khử trùng, tiêu độc cho các cơ sở hoạt động liên quan đến công tác thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và phục hồi môi trường sau khi dập tắt dịch bệnh đối với thủy sản theo quy định;

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, tình hình sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản báo cáo cho Trưởng thú y xã;

- Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Thú y viên giúp Trưởng Thú y xã thực hiện các nhiệm vụ đột xuất (lúc dịch bệnh xảy ra ...) khi được UBND cấp xã huy động. 

Mạng lưới thú y cơ sở được tổ chức đến tận thôn, bản nên công tác phòng, chống dịch được phát huy hiệu quả, các ổ dịch nguy hiểm như: Lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm, lợn tai xanh (PRRS),... được phát hiện kịp thời, nên chỉ xảy ra ở quy mô nhỏ lẻ và được dập tắt nhanh. Các dịch bệnh khác được phát hiện sớm, điều trị kịp thời giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. Mạng lưới thú y cơ sở đã góp phần cho chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định bền vững, xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi thâm canh theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, hình thành nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung áp dụng các tiến bộ kỹ thuật gắn với an toàn sinh học, tăng tốc độ chu chuyển, nâng cao chất lượng đàn, tăng sản lượng thịt hơi xuất chuồng cũng như giá trị sản xuất chăn nuôi

III. Tuyển chọn, quản lý và chế độ phụ cấp

1. Tuyển chọn, quản lý:

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND xã) căn cứ vào tiêu chuẩn được quy định thành lập Hội đồng  tuyển chọn (có đại diện Trạm Khuyến nông, Thú y cấp huyện theo chức năng chuyên môn) tuyển chọn KNV và trưởng thú y xã. Lực lượng KNVCS và TYCS chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp xã; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y huyện, thành phố, thị xã theo từng hệ thống.

b) Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo trưởng các thôn, bản, khu phố phối hợp với khuyến nông viên, trưởng thú y xã theo chức năng chuyên môn tuyển chọn CTVKN, thú y viên thôn, báo cáo UBND xã. CTVKN và Thú y viên thôn do UBND xã quản lý, sử dụng đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của KNV xã và Trạm Khuyến nông huyện, thành phố, thị xã (đối với CTVKN thôn), trưởng Thú y xã và Trạm Thú y huyện, thành phố, thị xã (đối với Thú y viên thôn).

2. Chế độ phụ cấp

a) Chế độ phụ cấp:  

- Mức phụ cấp cho KNV xã và trưởng Thú y xã bằng mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ. Ngoài ra, KNV xã được hỗ trợ 50% mức nộp BHXH, BHYT (11,5% mức phụ cấp) được thực hiện từ 01/01/2008; Trưởng thú y xã được hỗ trợ 100% nộp BHXH, BHYT được thực hiện từ 01/01/2010.

- Mức phụ cấp cho CTVKN thôn bằng 1/3 mức phụ cấp cho KNV xã được thực hiện từ 01/01/2009. Thú y viên thôn được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,3 so với mức tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ, được thực hiện từ 01/01/2012.

b) Kinh phí chi trả cho cả 2 hệ thống năm 2015: 

Tổng kinh phí chi trả năm 2015 cho cả 2 hệ thống: 14.500.833.000đ.

Trong đó:

- Đối với hệ thống KNV cơ sở:

 Phụ cấp KNV = 12 tháng x ((1.150.000đ/tháng  + (1.150.000đ x 11,5%))x 185 người.  (gồm phụ cấp hàng tháng và 11,5% mức phụ cấp hàng tháng để đóng BHXH, BHYT)

Phụ cấp CTVKN = 12 tháng x ( 1/3 x 1.150.000đ) x 1.065 người

	Đối tượng
	Mức trả (đ)
	Số lượng (người)
	Thành tiền (đ)

	KNV xã
	15.387.000
	185
	2.846.595.000

	CTVKN thôn, bản
	4.600.000
	1.065
	4.899.000.000

	Tổng cộng:
	
	
	7.745.595.000


 - Đối với hệ thống Thú y cơ sở:

 Phụ cấp trưởng thú y xã = 12 tháng x ((1.150.000đ/tháng  + (1.150.000đ x 21%))x 141 người.  (gồm phụ cấp hàng tháng và 21% mức phụ cấp hàng tháng để đóng BHXH, BHYT)

Phụ cấp thú y viên thôn = 12 tháng x ( 0,3 x 1.150.000đ) x 1.063 người

	Đối tượng
	Mức trả (đ)
	Số lượng (người)
	Thành tiền (đ)

	Trưởng Thú y xã
	16.698.000
	141
	2.354.418.000

	Nhân viên TY
	4.140.000
	1.063
	4.400.820.000

	Tổng cộng:
	
	
	6.755.238.000


IV. Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống KNCS và TYCS:

1. Các kết quả đạt được:

a) Đối với hệ thống KNV cơ sở:

- Đội ngũ cán bộ KNV cơ sở phần lớn hoàn thành nhiệm vụ của mình, theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi v.v... báo cáo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chủ động trong công tác phòng trừ có hiệu quả. 

- Tham mưu cho UBND xã về các chính sách trong nông nghiệp cũng như việc tổ chức xây dựng chương trình sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới cho bà con nông dân cũng như việc tuyên truyền vận động nông dân áp dụng KHKT vào sản xuất của gia đình mình. Phần lớn ở những vùng được xây dựng mô hình trình diễn thì đội ngũ KNV cơ sở tích cực trong việc chỉ đạo bà con nông dân thực hiện tốt các quy trình, định mức kỹ thuật của chương trình đặt ra. Ðội ngũ KNV cơ sở đã nhanh chóng trở thành trụ cột về công tác khuyến nông nơi địa phương mình phụ trách.  

- Đội ngũ CTV KN thôn, bản phần lớn là những người cán bộ chủ chốt ở cơ sở như: Trưởng, phó thôn; lãnh đạo các HTX, các hội đoàn thể ở cơ sở. Tâm huyết, có kinh nghiệm, sâu sát, gần gũi với nông dân được bà con nông dân tin yêu.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tại địa phương như Hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên,.. làm cho công tác khuyến nông ngày càng gắn liền với sản xuất nông nghiệp của địa phương. Trực tiếp tham gia chỉ đạo, theo dõi các mô hình KN triển khai tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ canh tác và kỹ năng tổ chức sản xuất cho bà con nông dân.

- Năng lực hoạt động được nâng cao thông qua việc đào tạo, huấn luyện tập huấn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ do Trung tâm Khuyến nông, UBND huyện, thành phố, thị xã; các chương trình dự án khác tổ chức.

- KNV xã, CTV KN thôn thực hiện chế độ làm việc đầy đủ theo quy định tại UBND của xã mà mình phụ trách. Tuân theo sự điều động công việc của UBND xã khi có việc khẩn cấp liên quan đến chuyên ngành, cũng như khả năng hiểu biết của bản thân, được lãnh đạo địa phương và bà con nông dân đánh giá cao. Thực sự là cánh tay đắc lực của chính quyền địa phương và cánh tay nối dài của hoạt động khuyến nông, nhờ vậy các hoạt động khuyến nông ngày càng hiệu quả, sâu rộng và không thể thiếu được đối với sản xuất trong tình hình mới. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi ngành nông nghiệp đang thực hiệc việc tái cơ cấu và các cấp các ngành đang chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Kết quả hoạt động thời gian qua của hệ thống khuyến nông cơ sở đã được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, có hơn 60 KNV đã được thuyên chuyển vị trí làm việc, trong đó thuyên chuyển sang:

Phó chủ tịch UBND xã: 03 người; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ xã: 06 người; phó CT HĐND xã: 06 người; VP UBND xã: 04 người; chủ tịch, phó chủ tịch hội Nông dân xã: 06 người; bí thư xã đoàn: 04 người; CB địa chính, NN xã: 11 người; Xã đội, công an xã: 04 người; Cán bộ Tư pháp: 03 người; Chủ tịch hội LHPN xã: 01 người; cán bộ dân số, thú y xã: 05 người; đi học và nghỉ thôi việc: 07 người.

Với kết quả trên có thể nói lực lượng KNV xã là một trong những nguồn cán bộ cho các địa phương, qua thực tiển hoạt động khuyến nông họ đã trưởng thành. 

b) Đối với hệ thống Thú y cơ sở:

Sau 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND và Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND, Mạng lưới thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thiện, có nhiều đóng góp cho việc đảm bảo an toàn dịch bệnh hỗ trợ chăn nuôi phát triển hiệu quả, bền vững, đạt năng suất, chất lượng cao, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường sinh thái, giúp cho việc quản lý dịch bệnh của cơ quan thú y một cách thiết thực.

- Vai trò, vị thế của cán bộ thú y cơ sở được nâng lên, được công nhận như những cán bộ khác ở địa phương. Phần lớn đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong tham gia công tác quản lý chăn nuôi và giám sát phòng chống dịch bệnh ở cơ sở. 

- Về tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm và nghề nghiệp được nâng cao. Hoạt động của mạng lưới thú y ngày càng nề nếp, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh ngày càng nâng cao, góp phần tích cực trong việc bảo vệ và phát triển chăn nuôi tại địa phương.

- Về Trưởng thú y: Trong quá trình hoạt động đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND cấp xã, mặt trận và các đoàn thể cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, BQL HTX, ... và Thú y viên thôn bản trong việc chỉ đạo thống kê, giám sát tổng đàn, tổ chức tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh, ... báo cáo định kỳ, đột xuất cho Trạm thú y. Hàng tháng được giao ban với Trạm thú y và tổ chức giao ban với thú y viên tại địa phương nên thường xuyên được cập nhật các thông tin liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, chế độ chính sách, được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, tham gia hội thảo chuyên đề. 

- Về Thú y viên thôn bản: Phần lớn hoàn thành nhiệm vụ được giao, nắm được diễn biến tổng đàn gia súc, gia cầm của địa phương, tích cực tham gia tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch, ... tham gia hội họp giao ban với Trưởng thú y; thông tin số liệu về chăn nuôi, dịch bệnh cho Trưởng thú y và địa phương đơn vị.

- Về Trình độ chuyên môn: Do thường xuyên rà soát, tuyển chọn có tính kế thừa, bổ sung thay thế những thú y cơ sở nghỉ việc, chuyển công tác, không đáp ứng được nhiệm vụ được giao; cùng với đó là ý thức tự học tập để có bằng cấp và chuyên môn cao hơn của thú y cơ sở nên đến nay Trưởng thú y không còn trình độ tập huấn ngắn hạn và số Thú y viên thôn bản chưa qua đào tạo chỉ còn 88 người so với lúc mới tuyển dụng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn được quy định tại Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND và Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND.

- Công tác giám sát, phát hiện báo cáo dịch bệnh: có nhiều chuyển biến rõ nét, dịch bệnh được phát hiện và báo cáo nhanh nên ổ dịch được xử lý bao vây dập dịch kịp thời và chỉ xảy ra ở phạm vi hẹp. 

- Nhờ có mạng lưới thú y cơ sở nên công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ được thực hiện ngày càng tốt hơn, góp phần hạn chế đáng kể thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

- Công tác tuyên truyền, tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh được thực hiện liên tục đã làm chuyển biến nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng bệnh. Các loại bệnh gia súc trước đây thường xảy ra thành dịch trên phạm vi rộng như tụ huyết trùng trâu bò, tụ huyết trùng lợn, dịch tả lợn, ... nay đã được ngăn ngừa, khống chế, không còn xảy ra các ổ dịch lớn phải công bố dịch, góp phần vào sự phát triển chăn nuôi của tỉnh nhà. 

* Đánh giá chung:

Đội ngũ Khuyến nông và Thú y cơ sở thực hiện khá tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác khuyến nông, quản lý, giám sát và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã và thôn, bản, khu phố. Là những người trực tiếp với nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh động vật, góp phần tích cực trong việc bảo vệ và phát triển chăn nuôi tại địa phương; tổ chức sản xuất, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển.

Đội ngũ Khuyến nông và Thú y cơ sở đã tập hợp và động viên được hàng chục ngàn hộ nông dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật, quản lý, điều hành vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con nông dân. Góp phần xóa đói, giảm nghèo; giải quyết việc làm, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

2. Một số tồn tại
a) Về tuyển dụng, quản lý

- UBND xã, phường, thị trấn tuyển dụng, quản lý, điều hành và chi trả phụ cấp cho lực lượng hệ thống KNVCS và TYCS do vậy còn nể nang trong việc tuyển chọn và xử lý các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ của KNVCS, TYCS. Một số địa phương không có sự tham vấn với cơ quan chuyên môn (Khuyến nông hoặc Thú y) dẫn đến xảy ra hiện tượng tuyển người chưa có bằng cấp đúng chuyên môn
, triển khai công việc chậm, báo cáo dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi muộn; chưa gắn trách nhiệm và hiệu quả công việc với việc chi trả phụ cấp. Một số UBND xã thay đổi cán bộ KNVCS tùy tiện, không thay thế được những cán bộ thú y cơ sở yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Có nơi KNV được đào tạo cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ thì xã điều chuyển làm công việc khác, đưa người mới vào thay hoặc các CTVKN kiêm nhiệm thêm các chức trách như trưởng thôn, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội CCB, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm HTX… nên khi hết nhiệm kỳ thì các CTVKN cũng có sự thay đổi, nên rất khó khăn cho công tác đào tạo và quản lý chung.

- Việc bố trí 02 KNV tại các xã khó khăn không thực sự phát huy hiệu quả
. Một số địa phương sản xuất nông nghiệp rất nhỏ và thậm chí không có nhưng vẫn bố trí khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông.
- Nhiều địa phương  tuyển dụng KNV, TY cơ sở có tuổi đời quá cao so với quy định, do lớn tuổi nên ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các kiến thức, tiến bộ kỹ thuật mới kỹ năng chuyển tải, truyền đạt cho nông dân
.
- Hầu hết UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, điều hành rất tốt hai lực lượng này. Tuy nhiên vẫn còn một số nơi quản lý đang còn lỏng lẻo, thậm chí là buông lỏng, ít quan tâm, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho KNV, thú y cơ sở hoạt động. Các địa phương hầu như không ban hành nội quy, quy chế hoạt động của đội ngũ KNV và Thú y cơ sở nên hàng năm không tổ chức nhận xét, đánh giá, xếp loại. Đùn đẩy trách nhiệm khi xử lý cán bộ thú y vi phạm quy định về phòng chống dịch, triển khai công việc chậm, báo cáo dịch muộn ...
b) Về năng lực công tác

- Trình độ chuyên môn của các KNVCS, TYCS  chưa đồng đều, một số chưa đạt chuẩn theo quy định, chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc chưa nhiệt tình trong công tác tiếp cận với nông dân, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh,...nên hiệu quả công tác chưa cao. 

- Hầu hết CTVKN thôn, thú y viên thôn các xã vùng sâu, xa chưa qua đào tạo chuyên ngành nên việc theo dõi, chỉ đạo thực hiện các mô hình, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cũng như vận động tuyên truyền nông dân còn hạn chế.

- Đội ngũ KNVCS, TYCS không ổn định, đặc biệt là CTVKN thôn và thú y viên thôn thường thay đổi nhiều, vì vậy việc tập huấn và nắm bắt thông tin, chuyên môn nghiệp vụ công tác để thực hiện nhiệm vụ chưa được tốt.

c) Về chính sách: 

- KNV xã và Trưởng thú y xã hưởng phụ cấp bằng mức lương cơ sở theo quy định của Chính Phủ từng thời kỳ, như hiện nay là 1.210.000đ/người/ tháng. Trong điều kiện hiện tại mức phụ cấp này rất thấp, đây là yếu tố làm cho nhiều KNV, trưởng thú y xã chưa mặn mà với công việc, không động viên khuyến khích được họ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Trong khi vẫn còn tình trạng một số CTVKN thôn, thú y viên thôn không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả nhưng đến tháng vẫn được nhận phụ cấp. Như vậy, chưa gắn trách nhiệm và hiệu quả công việc với việc chi trả phụ cấp.

- Việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với nhân viên khuyến nông xã là nhà nước hỗ trợ 50%  tiền đóng, nhưng thực tế trong suốt thời gian dài nhiều địa phương không thực hiện; đối với các Trưởng thú y xã thì việc thực hiện chi trả chế độ BHXH, BHYT không thống nhất giữa các địa phương. Đây là vấn đề bất cập ảnh hưởng đến quyền lợi của đội ngũ KNV, Trưởng thú y xã.

- Không có cơ chế giám sát thực hiện việc chi trả phụ cấp nên mỗi địa phương thực hiện một cách khác nhau, không thống nhất. Một số xã chi trả phụ cấp đối với các thú y viên thôn có khi theo quý, có khi 6 tháng mới chi trả 1 lần.

PHẦN THỨ HAI

KIỆN TOÀN VÀ TỔ CHỨC LẠI MẠNG LƯỚI KHUYẾN NÔNG 

VÀ THÚ Y CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

I. Tổ chức mạng lưới, số lượng:

1. Tổ chức mạng lưới

a) Kiện toàn lại mạng lưới khuyến nông viên (KNV) các xã, phường, thị trấn và cộng tác viên khuyến nông (sau đây gọi là mạng lưới khuyến nông cơ sở) nhằm giúp UBND cấp xã triển khai các hoạt động khuyến nông, hướng dẫn phát triển sản xuất trồng trọt, lâm nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng ở địa bàn cấp xã.

b) Kiện toàn lại mạng lưới thú y viên (TYV) các xã, phường, thị trấn và cộng tác viên thú y (sau đây gọi là mạng lưới thú y cơ sở) nhằm  giúp cho UBND cấp xã triển khai các hoạt động  thú y, khuyến nông, hướng dẫn phát triển sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn cấp xã.

2. Số lượng mạng lưới khuyến nông cơ sở: 

a) Tiêu chí bố trí KNV và CTVKN cơ sở:

- Khuyến nông viên: Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí 01 KNV. Đối với các phường, thị trấn có quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ (tổng diện tích đất sản xuất dưới 100ha) không bố trí KNV.

- Cộng tác viên khuyến nông: Bố trí số CTVKN quản lý ít nhất 100ha đất sản xuất nông nghiệp và thủy sản (sau đây gọi tắt là đất sản xuất), cụ thể:

+ Các xã có diện tích đất sản xuất trên 500 ha bố trí 03 CTVKN; 

+ Các xã có diện tích đất sản xuất từ 201 đến 500 ha bố trí 02 CTVKN; 

+ Các xã có diện tích đất sản xuất từ 101 đến 200 ha bố trí 01 CTVKN; 

+ Các xã có diện tích đất sản xuất dưới 100 ha không bố trí CTVKN; 

+ Riêng đối với các thôn vùng sâu, vùng xa các hộ nông dân ở rải rác, các thôn có đa số các hộ sản xuất nông nghiệp là đồng bào thiểu số, các thôn, bản có trên 10 hộ bố trí 01 CTVKN; 

Số lượng CTVKN được bố trí theo đơn vị cấp xã. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, UBND cấp xã chủ động bố trí CTVKN trên địa bàn mình cho phù hợp.

b) Số lượng: 

- Tổng số KNV cấp xã: 135 người.

- Tổng số CTVKN là: 393 người.

 (Có Phụ lục số 1: Bố trí khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông cơ sở)

3. Đối với mạng lưới thú y cơ sở:

a) Tiêu chí bố trí TYV và CTVTY cơ sở:

- Thú y viên: Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí 01 TYV. Riêng huyện đảo Cồn Cỏ bố trí 01 TYV.

- Cộng tác viên thú y: Bố trí số lượng theo đơn vị có sản xuất nông nghiệp và không sản xuất nông nghiệp, như sau:

+ Đối với các xã sản xuất nông nghiệp: bố trí 02 CTVTY.

+ Đối với các phường và thị trấn có sản xuất nông nghiệp: bố trí 01 CTVTY.

+ Đối với các phường và thị trấn không có sản xuất nông nghiệp: không bố trí CTVTY.

b) Số lượng: 

- Tổng số TYV cấp xã là: 142 người.
 Trong đó: 141 TYV cho 141 xã, phường, thị trấn; 01 TYV cho huyện Đảo Cồn Cỏ.

- Tổng số CTVTY: 253 người.

 (Có Phụ lục số 2:  Bố trí thú y viên và cộng tác viên thú y cơ sở)

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của mạng lưới KNCS và TYCS

1. Đối với mạng lưới khuyến nông cơ sở:

a) Nhiệm vụ của KNV cấp xã:

- Giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và hướng dẫn sản xuất về trồng trọt, lâm nghiệp (sau đây gọi là cây trồng) theo quy hoạch, kế hoạch và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng; quản lý hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ về cây trồng, bảo vệ thực vật và tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; quản lý chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV và vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên ở địa bàn cấp xã; trực tiếp quản lý mạng lưới cộng tác viên khuyến nông;

- Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp;

- Tổ chức tư vấn, dịch vụ khuyến nông theo quy định và xây dựng triển khai hướng dẫn khuyến nông về trồng trọt, lâm nghiệp và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng tại địa bàn xã;

- Phối hợp với các cán bộ khuyến nông, trồng trọt, bảo vệ thực vật cấp huyện, tỉnh và nông dân chủ chốt triển khai các mô hình khuyến nông cây trồng, bảo vệ thực vật; tổ chức hội thảo, hội nghị đầu bờ để phổ biến, tuyên truyền nhân rộng kỹ thuật sản xuất có hiệu quả.

- Tuyên truyền các chủ trương chính sách, vận động  nông dân trong địa bàn cấp xã áp dụng các tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất.

- Hỗ trợ cán bộ khuyến nông, trồng trọt và bảo vệ thực vật cấp huyện, tỉnh trong việc tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mô hình khuyến nông trên địa bàn để làm cơ sở cho việc tổng kết mô hình.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến sản xuất nông, lâm, tình hình diễn biến sâu bệnh hại cây trồng trên địa bàn để kịp thời báo cáo với UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện (Phòng Kinh tế các thành phố, thị xã), Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện giải quyết.

- Cập nhật và cung cấp thông tin hai chiều về tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng nông sản chính tại địa phương cho nông dân và Trạm Khuyến nông. Cung cấp các thông tin liên quan đến sản xuất kinh doanh nông, lâm cho bà con nông dân trên các phương tiện truyền thông của địa phương.

- Tham gia trực báo và báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện (Phòng Kinh tế các thành phố, thị xã), Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã giao.

b) Nhiệm vụ của CTVKN:

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến sản xuất về trồng trọt và sâu bệnh hại cây trồng trên địa bàn để kịp thời báo cáo với KNV và thông báo trên phương tiện truyền thông thông tin địa phương cho bà con thôn.

- Tham gia tổ chức thực hiện các mô hình khuyến nông về trồng trọt và bảo vệ thực vật, kiểm tra giám sát việc thực hiện mô hình của nông dân trong thôn theo hợp đồng khuyến nông.

- Theo dõi, ghi chép số liệu của mô hình theo sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và KNV.

- Tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật về cây trồng, bảo vệ thực vật cho bà con nông dân bằng các hình thức thông tin phù hợp.

- Thông tin thị trường giá cả và các vấn đề liên quan đến sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm về cây trồng cho nông dân trong thôn, bản. Định kỳ tập hợp thông tin, giá cả số lượng, mặt hàng nông lâm sản tại địa phương cho Trạm Khuyến nông huyện.

- Vận động, hướng dẫn việc thành lập câu lạc bộ (CLB) khuyến nông, tạo điều kiện giúp đỡ các thành viên CLB khuyến nông tại địa phương hoạt động có hiệu quả.

- Tham gia trực báo và báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình sản xuất, dịch bệnh cây trồng trên địa bàn theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do KNV giao.

2. Đối với mạng lưới thú y cơ sở:

a) Nhiệm vụ của TYV cấp xã:

- Giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn sản xuất về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và công tác thú y (bao gồm cả thú y thủy sản) theo quy hoạch, kế hoạch; giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ về chăn nuôi, thú y, thú y thủy sản và cá nhân kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản; quản lý chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên ở địa bàn cấp xã; trực tiếp quản lý mạng lưới cộng tác viên thú y;

- Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và chuyển đổi cơ cấu vật nuôi (bao gồm cả thuỷ sản) trong sản xuất nông nghiệp;

- Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách và chuyên môn nghiệp vụ về chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thú y, thú y thủy sản;

- Tổng hợp, hướng dẫn kế hoạch phát triển chăn nuôi hàng năm; hướng dẫn nông, ngư dân về quy trình sản xuất, thực hiện các biện pháp kỹ thuật về chăn nuôi, thú y và chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trong sản xuất nông, ngư nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt; 

- Thực hiện công tác khuyến nông về chăn nuôi và thú y theo kế hoạch được duyệt và các dịch vụ về thú y, thú y thủy sản trên địa bàn cấp xã theo quy định;

- Đề xuất, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh và chữa bệnh cho động vật theo kế hoạch, hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố, thị xã; trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật khi dịch bệnh xảy ra;

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp huy động lực lượng và thực hiện hoặc phối hợp thực hiện nội dung được duyệt và hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố, thị xã;

- Hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng bệnh bắt buộc cho động vật, cách ly động vật, mua bán động vật, sản phẩm động vật, vệ sinh, khử trùng tiêu độc và việc sử dụng, thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

- Phối hợp thực hiện việc khử trùng, tiêu độc cho các cơ sở hoạt động liên quan đến công tác thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và phục hồi môi trường sau khi dập tắt dịch bệnh đối với thuỷ sản trên địa bàn xã theo quy định;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại địa bàn; tham gia với cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn;

- Tham gia trực báo và báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình chăn nuôi, dịch bệnh động vật, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn xã gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện (Phòng Kinh tế các thành phố, thị xã), Trạm Chăn nuôi và Thú y, trạm Khuyến nông cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã giao.

b) Nhiệm vụ của CTVTY thôn, bản:

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình chăn nuôi, diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản để kịp thời báo cáo với TYV và thông báo trên phương tiện truyền thông thông tin địa phương cho nhân dân trong thôn;

- Tham gia tổ chức thực hiện các mô hình khuyến nông chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; 

- Tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, thú y cho bà con nông, ngư dân bằng các hình thức thông tin phù hợp;

- Trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật khi dịch bệnh xảy ra; chấp hành sự điều động chống dịch khi cấp trên huy động;
- Thực hiện các dịch vụ thú y theo quy định;

- Tham gia trực báo và báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình chăn nuôi, dịch bệnh động vật trên địa bàn theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do TYV giao.
III. Tiêu chuấn tuyển chọn

1. Đối với mạng lưới KNCS

a) Tiêu chuẩn của KNV cấp xã:

- Tuyển dụng lần đầu có tuổi đời không quá 40 tuổi đối với nam và 35 tuổi đối với nữ. Có sức khỏe tốt, tự nguyện tham gia và phục vụ lâu dài tại địa phương.

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ từ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về: trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp đối với địa bàn xã vùng đồng bằng, ven biển; phường; thị trấn;

Có trình độ tối thiểu phải tốt nghiệp phổ thông trung học và đã qua các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn về trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp từ 02 tháng trở lên đối với địa bàn cấp xã thuộc khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Có khả năng tập hợp và điều hành được các CTVKN tại địa phương;

- Khuyến nông viên nếu kiêm nhiệm phải có cam kết hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có đạo đức tác phong tốt, có khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình gắn bó với nghề nghiệp, được đa số bà con tín nhiệm.

- Có tinh thần gương mẫu trong việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; thực hiện tốt các chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

-  Không bị các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.  

- Ưu tiên tuyển chọn: 

+ Những người tại địa phương đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp. 

+ Tuyển dụng lại những người đã được hợp đồng thực hiện khuyến nông ở địa phương theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh và có năng lực, tâm huyết. 

b) Tiêu chuẩn của CTVKN thôn, bản:

- Đối với các phường, thị trấn, xã đồng bằng, ven biển: Ưu tiên những người có trình độ từ trung cấp trở lên đối với các chuyên ngành: trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp;

- Đối với địa bàn cấp xã thuộc khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể vận dụng tuyển chọn trình độ thấp hơn, tối thiểu phải tốt nghiệp phổ thông cơ sở và đã qua các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn về trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp.

- Hiểu biết và có kinh nghiệm về nông, lâm nghiệp và có khả năng tiếp thu, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật cho nông dân. Nhiệt tình, gương mẫu trong việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp; thực hiện tốt các chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

-  Không bị các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.  

2. Đối với mạng lưới TYCS

a) Tiêu chuẩn của TYV cấp xã:

- Tuyển dụng lần đầu có tuổi đời không quá 40 tuổi đối với nam và 35 tuổi đối với nữ. Có sức khỏe tốt, tự nguyện tham gia và phục vụ lâu dài tại địa phương.

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ từ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về: chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản đối với địa bàn xã vùng đồng bằng, ven biển; phường; thị trấn. 
Có trình độ sơ cấp trở lên một trong các chuyên ngành về: chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản đối với địa bàn cấp xã thuộc khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 - Có đạo đức tác phong tốt, có sức khoẻ và tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, gắn bó với nghề nghiệp, được bà con nông dân tín nhiệm;

- Có khả năng tập hợp và điều hành được các CTVTY tại địa phương;

- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt; phục tùng sự phân công và điều động của tổ chức và cấp trên;

-  Không bị các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.  

- Ưu tiên tuyển chọn: 

+ Những người tại địa phương đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chăn nuôi, thú y, thủy sản. 

+ Tuyển dụng lại những người đã được hợp đồng thực hiện thú y ở địa phương theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND  ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo.
b) Tiêu chuẩn của CTVTY thôn, bản:

- Đối với các xã, phường, thị trấn đồng bằng, ven biển: Có trình độ từ trung cấp chăn nuôi, thú y hoặc trung cấp thủy sản trở lên;

- Đối với địa bàn cấp xã thuộc khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể vận dụng tuyển chọn trình độ thấp hơn, tối thiểu phải tốt nghiệp phổ thông cơ sở và đã qua các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn chăn nuôi, thú y và thủy sản.

- Có sức khoẻ và tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, gắn bó với nghề nghiệp, được bà con nông dân tín nhiệm; gương mẫu trong việc phòng chống dịch bệnh vật nuôi;

- Có kinh nghiệm về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh vật nuôi; có khả năng tiếp thu, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh vật nuôi cho nông dân. 

- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt; phục tùng sự phân công và điều động của tổ chức và cấp trên;

-  Không bị các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.  

IV. Tuyển dụng, quản lý

1. Đối với mạng lưới khuyến nông cơ sở:

a) KNV cấp xã do UBND xã, phường, thị trấn đề xuất nhân sự. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã chủ trì phối hợp với  Phòng Nội vụ, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức tuyển chọn, trình UBND cấp huyện quyết định tuyển dụng.

- Tùy theo tỷ trọng  và định hướng sản xuất giữa trồng trọt và lâm nghiệp của từng địa phương, UBND cấp xã đề xuất với Hội đồng tuyển chọn cấp huyện xem xét, lựa chọn nhân viên có chuyên môn về trồng trọt, bảo vệ thực vật hoặc lâm nghiệp.

- KNV cấp xã đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp chuyên ngành cần tuyển trở lên làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn với UBND cấp huyện.  

- KNV cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp chuyên ngành cần tuyển làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn với UBND cấp huyện và phải cam kết đạt tiêu chuẩn trình độ trung cấp trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp trở lên sau 2 -3 năm công tác. 

b) CTVKN do đại diện các hộ nông dân trong thôn, bản lựa chọn, giới thiệu và UBND cấp xã quyết định tuyển chọn theo tiêu chuẩn quy định.
2. Đối với mạng lưới thú y cơ sở:

a)  TYV cấp xã do UBND xã, phường, thị trấn đề xuất nhân sự. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã chủ trì phối hợp với  Phòng Nội vụ, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức tuyển chọn, trình UBND cấp huyện quyết định tuyển dụng. 

- Tuỳ theo tỷ trọng  và định hướng sản xuất giữa chăn nuôi và thủy sản của từng địa phương, UBND cấp xã đề xuất với Hội đồng tuyển chọn cấp huyện xem xét, lựa chọn nhân viên có chuyên môn về chăn nuôi, thú y hoặc thủy sản.

- TYV cấp xã đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp chuyên ngành cần tuyển trở lên làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn với UBND cấp huyện.  

- TYV cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp chuyên ngành cần tuyển làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn với UBND cấp huyện và phải cam kết đạt tiêu chuẩn trình độ trung cấp chăn nuôi, thú y hoặc thủy sản trở lên sau 2 -3 năm công tác.
b) CTVTY do đại diện các hộ nông dân trong thôn, bản lựa chọn, giới thiệu và UBND xã, phường, thị trấn quyết định tuyển chọn theo tiêu chuẩn quy định. 

3. Quản lý, sử dụng:

a) Đối với mạng lưới KNCS:

- KNV cấp xã chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND xã; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Phòng Kinh tế thành phố, thị xã), Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện.
- CTVKN do UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý, sử dụng đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của KNV tại địa bàn và Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện.
b) Đối với mạng lưới TYCS:

- TYV cấp xã chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND xã; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Phòng Kinh tế thành phố, thị xã), Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông cấp huyện.
- CTVTY do UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý, sử dụng đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của TYV tại địa bàn và Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông cấp huyện.
4. Việc thay đổi Khuyến nông và Thú y cơ sở nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

 
- Nếu 2 năm liên tục UBND cấp xã và Trạm Khuyến nông hoặc Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện (đối với KNV, CTVKN) hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông cấp huyện (đối với TYV, CTVTY) nhận xét không hoàn thành nhiệm vụ; 

- Vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh hoặc Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV (đối với KNV); theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y hoặc Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (đối với TYV);

 Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan về việc thay thế KNV, TYV, UBND cấp huyện ban hành quyết định cho thôi việc KNV, TYV và tuyển dụng cán bộ khác thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị.

5. Phối hợp trong tổ chức hoạt động của mạng lưới KNCS và TYCS:

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và ban hành Quy chế mẫu Phối hợp trong tổ chức hoạt động của mạng lưới KNCS và TYCS làm cơ sở cho UBND cấp huyện ban hành Quy chế Phối hợp trong tổ chức hoạt động của các mạng lưới này.

V. Chế độ phụ cấp cho mạng lưới KNCS và TYCS

A. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH 1   

1. Khuyến nông viên và thú y viên cấp xã:

a) Được hưởng mức phụ cấp hàng tháng theo bằng cấp chuyên môn được đào tạo.

b) Mức phụ cấp hàng tháng như sau: 

- Tốt nghiệp Đại học,  hệ số 2,00 so với mức tiền lương cơ sở hiện hành theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ. 

- Tốt nghiệp Cao đẳng, hệ số 1,80 so với mức tiền lương cơ sở hiện hành theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ. 

- Tốt nghiệp Trung cấp,  hệ số 1,50 so với mức tiền lương cơ sở hiện hành theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ. 

- Được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện được quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13 và Luật BHYT số 25/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 48/2014/QH13. Kinh phí đóng BHXH, BHYT do ngân sách tỉnh cấp.

c) Thời gian thực hiện từ  01/01/2017.

2. Cộng tác viên khuyến nông viên và cộng tác viên thú y:

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm do UBND cấp xã ra quyết định giao việc, được hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách tỉnh.

a) Được hưởng phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp bằng 0,5 mức lương cơ sở hiện hành theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ.

Được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện được quy định tại Luật BHYT số 25/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 48/2014/QH13. Kinh phí đóng BHYT do ngân sách tỉnh cấp.
b) Thời gian thực hiện từ  01/01/2017.

* Ưu, nhược điểm của Phương án 1:

- Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho KNV và TYV để yên tâm ổn định công tác, tập trung học tập nâng cao trình độ, toàn tâm toàn ý phục vụ bà con nông dân; khắc phục được những bất cập trong chế độ đãi ngộ từ trước đến nay. Phù hợp với nhiệm vụ phải đảm trách nhiều hơn so với trước đây (KNV tăng thêm nhiệm vụ Bảo vệ thực vật trên cây trồng; TYV tăng thêm nhiệm vụ hướng dẫn sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và Thú y thủy sản). Chi phí ngân sách không vượt so với chi trả cho cả 2 mạng lưới như trước đây.

- Tuy nhiên ngân sách tỉnh chi trả nhiều hơn Phương án 2: tăng thêm 19,5% (2.449.146.500đ)

B. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH 2   

1. Khuyến nông viên và thú y viên cấp xã:

a) Được hưởng mức phụ cấp hàng tháng theo bằng cấp chuyên môn được đào tạo.

b) Mức phụ cấp hàng tháng như sau: 

- Tốt nghiệp Đại học,  hệ số 1,50 so với mức tiền lương cơ sở hiện hành theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ. 

- Tốt nghiệp Cao đẳng, hệ số 1,25 so với mức tiền lương cơ sở hiện hành theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ. 

- Tốt nghiệp Trung cấp,  hệ số 1,00 so với mức tiền lương cơ sở hiện hành theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ. 

- Được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện được quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13 và Luật BHYT số 25/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 48/2014/QH13. Kinh phí đóng BHXH, BHYT do ngân sách tỉnh cấp.

c) Thời gian thực hiện từ  01/01/2017.

2. Cộng tác viên khuyến nông viên và cộng tác viên thú y:

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm do UBND cấp xã ra quyết định giao việc, được hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách tỉnh.

a) Được hưởng phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp bằng 0,5 mức lương cơ sở hiện hành theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ.

Được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện được quy định tại Luật BHYT số 25/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 48/2014/QH13. Kinh phí đóng BHYT do ngân sách tỉnh cấp.
b) Thời gian thực hiện từ  01/01/2017.

* Ưu, nhược điểm của Phương án 2:

- Giảm gánh nặng áp lực ngân sách, chi phí ngân sách ít hơn Phương án 1 là 19,5% (2.449.146.500đ). Áp dụng tuân thủ tối thiểu mức chính sách theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
- Khó động viên, đãi ngộ thỏa đáng cho KNV và TYV để yên tâm ổn định công tác, tập trung học tập nâng cao trình độ, toàn tâm toàn ý phục vụ bà con nông dân; chưa khắc phục được những bất cập trong chế độ đãi ngộ từ trước đến nay, chưa thỏa đáng với nhiệm vụ mà mạng lưới Khuyến nông và Thú y cơ sở phải đảm trách nhiều hơn đáp ứng tình hình sản xuất đòi hỏi ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Qua phân tích ưu, nhược điểm của 02 Phương án nêu trên, đề nghị chọn Phương án 1.

VI. Quyền lợi và nghĩa vụ của Khuyến nông và Thú y cơ sở:  

- Được tham gia các khoá bồi dưỡng tập huấn đào tạo, tham quan hội nghị, hội thảo để nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lý sản xuất kinh doanh;

- Được hưởng thêm chế độ phụ cấp khi trực tiếp tham gia quản lý, triển khai thực hiện các mô hình, chương trình, dự án về sản xuất nông - lâm - ngư, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tại địa phương mình phụ trách;

- Được phép làm dịch vụ tư vấn, vật tư kỹ thuật theo quy định của Pháp luật cho bà con nông dân trong địa bàn;

- Được xem xét bố trí vào các vị trí cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được sự tín nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương;
- Không tiếp tục hợp đồng khi vi phạm các quy định đã nêu ở phần trên.

PHẦN THỨ BA

KINH PHÍ THỰC HIỆN HÀNG NĂM

A. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH 1   

1. Đối với mạng lưới khuyến nông cơ sở:

Tính theo mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chi trả cho KNV cấp xã: 135 người (theo hiện trạng, cụ thể: 38 đại học, 6 cao đẳng, 91 trung cấp) và 393 công tác viên khuyến nông:

	Đối tượng
	Số lượng
	Hệ số
	chi trả PC 
(1.000đ)
	Chi trả 
BHXH (18%)
(1.000đ)
	Chi trả 
BHYT (3%) 
(1.000đ)
	Tổng 
(1.000đ)

	KNV
	Đại học
	38
	2,00  
	1.103.520,0
	198.633,6
	33.105,6
	1.335.259,2

	
	Cao đẳng
	6
	1,80  
	156.816,0
	28.226,9
	4.704,5
	189.747,4

	
	Trung cấp
	91
	1,50  
	1.981.980,0
	356.756,4
	59.459,4
	2.398.195,8

	Cộng tác viên KN
	393
	0,50  
	2.853.180,0  
	0
	85.595,4
	2.938.775,4

	Tổng 
	528
	 
	6.095.496,0
	583.616,9
	182.864,9
	6.861.977,8


Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm chi trả cho mạng lưới KNCS trong toàn Tỉnh:  6.861.977.800 đồng.
(Sáu tỷ, tám trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi bảy ngàn, tám trăm đồng).
(Giảm 883.617.000đ so với năm 2015)

Dự toán theo hiện trạng, mức chi sẽ biến động do thay đổi về trình độ đào tạo KNV hàng năm.
2. Đối với mạng lưới thú y cơ sở:

Tính theo mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chi trả cho TYV cấp xã: 142 người (theo hiện trạng, cụ thể: 2 đại học, 12 cao đẳng, 128 trung cấp) và 253 cộng tác viên thú y.

	Đối tượng
	Số lượng
	Hệ số
	chi trả PC 
(1.000đ)
	Chi trả 
BHXH (18%)
(1.000đ)
	Chi trả 
BHYT (3%) 
(1.000đ)
	Tổng 
(1.000đ)

	TYV xã
	Đại học
	2
	2,00
	58.080,0
	10.454,4
	1.742,4
	70.276,8

	
	Cao đẳng
	12
	1,80
	313.632,0
	56.453,8
	9.409,0
	379.494,8

	
	Trung cấp
	128
	1,50
	2.787.840,0
	501.811,2
	83.635,2
	3.373.286,4

	Cộng tác viên TY
	253
	0,50  
	1.836.780,0
	0
	55.103,4
	1.891.883,4

	Tổng 
	395
	 
	4.996.332,0
	568.719,4
	149.890,0
	5.714.941,4


Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm chi trả cho mạng lưới TYCS trong toàn Tỉnh:  5.714.941.400 đồng.
(Năm tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, chín trăm bốn mươi mốt ngàn, bốn trăm đồng).
(Giảm 1.040.296.680đ so với năm 2015)

Dự toán theo hiện trạng, mức chi sẽ biến động do thay đổi về trình độ đào tạo TYV hàng năm.
3. Tổng ngân sách nhà nước chi trả hàng năm cho cả 2 hệ thống trong toàn tỉnh là: 6.861.977.800đ + 5.714.941.400đ = 12.576.919.200đ 

(Mười hai tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm mười chín ngàn, hai trăm đồng)

Giảm 1.923.913.900đ (giảm 13,3%)so với năm 2015
B. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH 2   

1. Đối với mạng lưới khuyến nông cơ sở:

Tính theo mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chi trả cho KNV cấp xã: 135 người (theo hiện trạng, cụ thể: 38 đại học, 6 cao đẳng, 91 trung cấp) và 393 công tác viên khuyến nông:

	Đối tượng
	Số lượng
	Hệ số
	chi trả PC 
(1.000đ)
	Chi trả 
BHXH (18%)
(1.000đ)
	Chi trả 
BHYT (3%) 
(1.000đ)
	Tổng 
(1.000đ)

	KNV
	Đại học
	38
	1,50  
	827.640,0
	148.975,2
	24.829,2
	1.001.444,4

	
	Cao đẳng
	6
	1,25  
	108.900,0
	19.602,0
	3.267,0
	131.769,0

	
	Trung cấp
	91
	1,00  
	1.321.320,0
	237.837,6
	39.639,6
	1.598.797,2

	Cộng tác viên KN
	393
	0,50  
	2.853.180,0
	0
	85.595,4
	2.938.775,4

	Tổng 
	528
	 
	5.111.040,0
	406.414,8
	153.331,2
	5.670.786,0


Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm chi trả cho mạng lưới KNCS trong toàn Tỉnh:  5.670.786.000 đồng.

(Năm tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu, bảy trăm tám mươi sáu ngàn đồng).
(Giảm 2.074.809.000đ so với năm 2015)

Dự toán theo hiện trạng, mức chi sẽ biến động do thay đổi về trình độ đào tạo KNV hàng năm.
2. Đối với mạng lưới thú y cơ sở:

Tính theo mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chi trả cho TYV cấp xã: 142 người (theo hiện trạng, cụ thể: 2 đại học, 12 cao đẳng, 128 trung cấp) và 253 cộng tác viên thú y.

	Đối tượng
	Số lượng
	Hệ số
	chi trả PC 
(1.000đ)
	Chi trả 
BHXH (18%)
(1.000đ)
	Chi trả 
BHYT (3%) 
(1.000đ)
	Tổng 
(1.000đ)

	TYV xã
	Đại học
	2
	1,50
	43.560,0
	7.840,8
	1.306,8
	52.707,6

	
	Cao đẳng
	12
	1,25
	217.800,0
	39.204,0
	6.534,0
	263.538,0

	
	Trung cấp
	128
	1,00
	1.858.560,0
	334.540,8
	55.756,8
	2.248.857,6

	Cộng tác viên TY
	253
	0,50  
	1.836.780,0
	0
	55.103,4
	1.891.883,4

	Tổng 
	395
	 
	3.956.700,0
	381.585,6
	118.701,0
	4.456.986,6


Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm chi trả cho mạng lưới TYCS trong toàn Tỉnh:  4.456.986.600 đồng.
(Bốn tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi sáu ngàn, sáu trăm đồng).
(Giảm 2.298.251.400đ so với năm 2015)

Dự toán theo hiện trạng, mức chi sẽ biến động do thay đổi về trình độ đào tạo TYV hàng năm.
3. Tổng ngân sách nhà nước chi trả hàng năm cho cả 2 hệ thống trong toàn tỉnh là: 5.670.786.000đ + 4.456.986.600đ = 10.127.772.600đ 

(Mười tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi hai ngàn, sáu trăm đồng)

Giảm 4.373.060.400đ (giảm 30,1%) so với năm 2015
4. Xây dựng kế hoạch ngân sách và chi trả phụ cấp:

a) Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch ngân sách cho năm sau, UBND cấp xã xây dựng dự toán phụ cấp, kinh phí BHXH và BHYT cho mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở trình UBND cấp huyện tổng hợp, gửi cấp tỉnh để đưa vào dự toán ngân sách địa phương cho năm sau.

b) Các khoản phụ cấp, kinh phí BHXH và BHYT cho mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở được cân đối qua ngân sách xã hàng năm. UBND cấp xã thực hiện chi trả phụ cấp, kinh phí BHXH và BHYT theo quy định.

PHẦN THỨ TƯ

HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI  CỦA ĐỀ ÁN

1. Hiệu quả kinh tế

- Đề án được thực hiện thì mạng lưới KNCS, TYCS được kiện toàn và củng cố, phù hợp với các quy định của pháp luật và hệ thống tổ chức của Ngành ở địa phương, khắc phục tồn tại, hạn chế bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện về hệ thống KNVCS và TYCS từ trước đến nay. 

- Thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cao, được đào tạo tại các trường đại học về công tác tại địa phương, tạo nguồn cán bộ kế cận có trình độ, được rèn luyện thử thách qua công việc cho địa phương.

- Thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành, thực hiện tinh giản số lượng người làm việc trong mạng lưới. 

- Thu nhập của người hoạt động trong mạng lưới KNCS và TYCS được nâng lên do được điều chỉnh chế độ phụ cấp theo bằng cấp được đào tạo sẽ giúp họ yên tâm công tác, hỗ trợ tích cực cho phát triển sản xuất nông lâm ngư và phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi tại địa phương;

- Góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp; giảm thiểu thiệt hại cho người nông dân; giảm chi ngân sách trong chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi hàng năm của tỉnh.

2. Hiệu quả xã hội

- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục chuyển biến nhận thức cho bà con nông dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Góp phần làm sạch môi trường sống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

PHẦN THỨ NĂM

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn :

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyển chọn KNV, TYV, CTVKN và CTVTY đảm bảo đúng tiêu chuẩn và số lượng của từng đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo, tập huấn hàng năm cho mạng lưới KNCS và TYCS.

- Xây dựng và ban hành Quy chế mẫu Phối hợp trong tổ chức hoạt động của mạng lưới KNCS và TYCS làm cơ sở cho các địa phương xây dựng Quy chế Phối hợp trong tổ chức hoạt động của các mạng lưới này.

- Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyển chọn KNV, TYV, CTVKN và CTVTY theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ :

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ làm công tác khuyến nông và thú y cơ sở.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư :

Phối hợp hoạt động của các chương trình, dự án được triển khai trên địa bàn gắn với hoạt động khuyến nông, nhằm phát huy hiệu quả, mục tiêu của chương trình, dự án.

4. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các sở liên quan cân đối ngân sách hàng năm cho   mạng lưới KNCS và TYCS; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Chỉ đạo Phòng nông nghiệp và PTNT huyện, thị xã, Phòng Kinh tế các thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, các Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm chăn nuôi và Thú y, UBND các xã tổ chức tuyển chọn, quản lý, sử dụng KNV, TYV, CTVKN và CTVTY theo đúng định.

- Tăng cường quản lý, hỗ trợ hoạt động có hiệu quả, lồng ghép các chương trình của huyện, thành phố, thị xã.

-  Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho mạng lưới KNCS và TYCS hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Có chính sách bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho địa phương đối với KNV, TYV trong độ tuổi, có trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân tín nhiệm.

5. Các Chi cục: Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt & BVTV và Trung tâm Khuyến nông tỉnh: 

- Phối hợp UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện đề án đạt kết quả cao.

- Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và BVTV và  Trạm Khuyến nông cấp huyện phối hợp với các phòng liên quan cấp huyện tuyển chọn KNV, TYV, CTVKN, CTVTY đảm bảo đúng tiêu chuẩn và số lượng; hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với mạng lưới KNCS và TYCS. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm cho mạng lưới KNCS và TYCS từ nguồn kinh phí sự nghiệp nhà nước được cấp theo kế hoạch hàng năm.

6. UBND xã, phường, thị trấn:
- Đề xuất nhân sự KNV, TYV để Phòng nông nghiệp và PTNT huyện, thị xã, Phòng Kinh tế các thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyển chọn CTVKN và CTVTY theo đúng định.
- Tham gia với Hội đồng tuyển chọn cấp huyện để tổ chức tuyển chọn KNV, TYV, CTVKN, CTVTY cấp xã.

- Tạo điều kiện về địa điểm, phương tiện làm việc cho KNV, TYV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo KNV, TYV, CTVKN, CTVTY thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Định kỳ, tổ chức giao ban, trực báo với mạng lưới KNCS và TYCS.

- Thực hiện nhận xét, đánh giá hàng năm kết quả hoạt động của mạng lưới KNCS và TYCS báo cáo kết quả  các cấp cơ quan, đơn vị liên quan.

PHẦN THỨ SÁU

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết luận:

Hệ thống quản lý, phục vụ quản lý chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn  nuôi và thú y, khuyến nông được hình thành từ tỉnh đến cơ sở là một trong những nhân tố tích cực góp phần Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà.

Việc kiện toàn của mạng lưới KNCS và TYCS thực chất là củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực mạng lưới phục vụ quản lý chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn  nuôi và thú y, khuyến nông ở cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các mạng lưới này vừa làm vai trò tham mưu cho chính quyền cấp cơ sở vừa là người trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, ngư dân phát triển sản xuất trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng chống và giám sát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho cư dân nông thôn.

 Đề án là phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và của tỉnh về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Đề nghị:

Đề nghị Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, thông qua Đề án, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, đúng tiến độ đạt được mục tiêu trước mắt và lâu dài./. 

	Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, các PVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NN.
	TM.UBND TỈNH

     CHỦ TỊCH
          Nguyễn Đức Chính


� Gồm 136 nam, 49 nữ (dân tộc thiểu số: 55 người, Kinh: 130 người). Trong đó đại học: 38 người (trồng trọt 23, chăn nuôi 01, chuyên ngành khác 14); cao đẳng các chuyên ngành: 6 người (chăn nuôi 04, lâm nghiệp 01, chuyên ngành khác 01); trung cấp: 103 người (trồng trọt 56, chăn nuôi 30, lâm nghiệp 03, thủy sản 01, chuyên ngành khác 13); chưa qua đào tạo: 38 người. Có 01 xã chưa bổ sung KNV: Xã Ba Lòng, huyện Đakrông.


� Gồm 997 nam, 68 nữ; (dân tộc thiểu số: 240 người, Kinh: 825 người) . Trong đó có 11 đại học, 1 cao đẳng, 106 trung cấp và có 947 người chưa qua đào tạo, một số ít người được đào tạo sơ cấp các chuyên ngành hoặc được tập huấn về công tác khuyến nông. 


� Gồm 119 nam, 22 nữ (dân tộc thiểu số: 29 người, Kinh: 112 người). Trong đó: đại học: 02 người, cao đẳng: 12 người, trung cấp: 95 người, sơ cấp 32 người (chủ yếu ở các xã miền núi).


� Gồm 963 nam, 100 nữ (dân tộc thiểu số: 239 người, Kinh: 824 người) Trình độ chuyên môn:  đại học có 02 người, cao đẳng 03 người, trung cấp 123 người, sơ cấp 585 người, tập huấn ngắn hạn 262 người, chưa qua đào tạo 88 người, chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa.


� Có 34/185 khuyến nông viên xã; 947/1.065 cộng tác viên khuyến nông và 162/1.063 cộng tác viên Thú y chưa qua đào tạo, chưa có kinh nghiệm.


� Kiêm nhiệm việc khác: 31 người; thay đổi, tuyển mới: 18 người.


� Tổng số: có 47 xã bố trí 2 khuyến nông viên. Tổng có 93 KNV/47 xã. Có 01 xã chưa bổ sung KNV: Xã Ba Lòng, huyện Đakrông. Các KNV này thường ỷ lại nhau, không phân công công việc rõ ràng, thiếu trách nhiệm,không tự giác. Thường đổ thừa trách nhiệm cho nhau, trốn tránh công việc chung,..


� Đối với KNV: Tuổi lớn nhất: 63 tuổi, thấp nhất: 24 tuổi; Đối với CTVKN: Tuổi lớn nhất: 68 tuổi, thấp nhất: 22 tuổi; Đối với TYV: Tuổi lớn nhất: 71 tuổi, thấp nhất: 26 tuổi; Đối với CTVTY: Tuổi lớn nhất: 74 tuổi, thấp nhất: 20 tuổi.


� So với hiện nay KNV giảm 50 người;


� So với hiện nay CTVKN giảm 672 người;


Toàn bộ mạng lưới khuyến nông cơ sở sau khi kiện toàn giảm 722 người.


� So với hiện nay TYV tăng 01 người (bố trí ở huyện đảo Cồn Cỏ)


� So với hiện nay CTVTY giảm 810 người. (Các Phường 1, Phường 4, Phường 5 của Thành phố Đông Hà và Phường 1, Phường 3 của Thị xã Quảng Trị không bố trí CTVTY).


Toàn bộ mạng lưới Thú y cơ sở sau khi kiện toàn giảm 809 người.
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